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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ:  

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung du lịch 

Mã học phần:  DTQ0411 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_DTQ0411_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 

Cách thức nộp bài phần tự luận  (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

-  SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (tổng số câu hỏi 10 câu x 0.4  điểm = 4.0 điểm) 

I:  选择正确答案：Chọn đáp án đúng (10 câu x 0.4 điểm = 4.0 điểm) 

Câu hỏi 1 

是中国著名的历史文化名城之一，代表了中国江南园林风格是： 

A. 西湖 

B. 九寨沟 

C. 苏州园林 

D. 桂林漓江 
 

ANSWER: C 

 
Câu hỏi 2 

是中国著名最灵异的观音道场， 也是佛教圣地，都供奉观音大士是，称为“海天佛

国”指的是： 

A. 九龙山 

B. 普陀山 

C. 五台山 

D. 泰山 

 

ANSWER: B 
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Câu hỏi 3 

以下哪个景点不属于中国佛教四大名山： 

A. 峨眉山 

B. 黄龙山 

C. 五台山 

D. 普陀山 

 

ANSWER: B 

 

Câu hỏi 4 

是中国著名的历史文化名城之一。始于春秋，兴旺鼎盛于明清的园林宅园合一，代表

了江南园林风格的是： 

A. 颐和园 

B. 豫园 

C. 苏州园林 

D. 酉阳桃花源 

 

ANSWER: C 
 

Câu hỏi 5 

是中国著名的五品之一，古称“西岳”。自古以来就有“奇险天下第一山”的说法，

指的是： 

A. 泰山 

B. 华山 

C. 武夷山 

D. 黄山 

 

ANSWER: B 

 

Câu hỏi 6 

是中国道教的发祥地，也是道教名山之首，被誉为道教第一仙境的是： 

A. 龙虎山 

B. 武当山 

C. 峨眉山 

D. 衡山 

 

ANSWER: A 

 

Câu hỏi 7 

在中国传统中，堪称“土楼王国、土楼故里”具有独具特色，规模最大，造型最美的

是： 

A. 福建土楼 

B. 客家土楼 

C. 以上 A 和 B 都是 
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D. 以上 A 和 B 都不是 

 

ANSWER: C 

 

Câu hỏi 8 

是一座历史文化名山。自秦汉以来，这座山就为羽流禅家栖息之地，为三教名山，那

座山是： 

A. 衡山 

B. 武夷山 

C. 泰山 

D. 环山 

 

ANSWER: B 

 

Câu hỏi 9 

在江南三大名楼之一，始建于公园 220 年前后，其前身相传为三国时代东吴大奖鲁肃

的“阅军楼”，指的是： 

A. 黄鹤楼 

B. 岳阳楼 

C. 客家土楼 

D. 南岳衡山 

 

ANSWER: B 

 

Câu hỏi 10 

是中国著名的道教圣地之一，又称为“亘古无双胜境，天下第一仙山”，那是： 

A. 普陀山 

B. 武当山 

C. 华山 

D. 衡山 

 

ANSWER: B 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN: tổng cộng 6 điểm (Tổng 10 câu hỏi x 0.3 điểm/ câu = 3.0 điểm + bài 

viết 3.0 điểm) 
 

Nội dung 1: Sắp xếp câu 组句 (5 câu x 0.3 điểm = 1.5 điểm) 

Câu hỏi 11: (0.3 điểm) 

拿 护照  把  和   朋友  房卡   去   了 

 
Câu hỏi 12: (0.3 điểm)  

行李   把  拿  游客    楼下    到  去了 
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Câu hỏi 13: (0.3 điểm)  

我 机票  把  放    包里 在  了 

 
Câu hỏi 14: (0.3 điểm)  

托运  行李    导游   把    都  了 
 
Câu hỏi 15: (0.3 điểm)  

已经  护照    把   给    导游  了   我 
 

Nội dung 2: chọn từ điền vào ô trống 选词填空 (5 câu x 0.3 điểm = 1.5 điểm) 

办 放 深   把  出来 

Câu hỏi 16: (0.3 điểm)  

我们正在___________退房手续。 
 
Câu hỏi 17: (0.3 điểm)  

 帮我把房卡从提包里拿_______。 

 
Câu hỏi 18: (0.3 điểm)  

 请_______护照给我看一下儿。 
 
Câu hỏi 19: (0.3 điểm)  

 把托运的行李_______上去吧。 
 

Câu hỏi 20: (0.3 điểm)  

 这次旅行印象太_______了，我永远不会忘记。 

 

Nội dung 3: Bài viết  写作（3.0 điểm） 

题目 2：根据你的经验，出门旅行时应该带上哪些物品？为什么？。 

字数要求：150 ~ 200 字 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 4.0  

Câu hỏi 1 C 0.4  

Câu hỏi 2 B 0.4  

Câu hỏi 3 B 0.4  
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Câu hỏi 4 C 0.4  

Câu hỏi 5 B 0.4  

Câu hỏi 6 A 0.4  

Câu hỏi 7 C 0.4  

Câu hỏi 8 B 0.4  

Câu hỏi 9 B 0.4  

Câu hỏi 10 B 0.4  

II. Tự luận 6.0  

Nội dung 1 Sắp xếp câu 1.5  

Câu hỏi 11 朋友把护照和房卡拿去了。 

朋友把房卡和护照拿去了。 

0.3  

Câu hỏi 12 游客把行李 拿到楼下去了。 0.3  

Câu hỏi 13 我把机票放在包里了。 0.3  

Câu hỏi 14 导游都把行李托运了。  0.3  

Câu hỏi 15 我已经把护照给导游了。    0.3  

Nội dung 2 Chọn từ điền vào ô trống 1.5  

Câu hỏi 16 办 0.3  

Câu hỏi 17 出来 0.3  

Câu hỏi 18 把 0.3  

Câu hỏi 19 放 0.3  

Câu hỏi 20 深 0.3  

Nội dung 3 Bài viết 3.0  

 
根据你的经验，出门旅行时应该带

上哪些物品？为什么？写作字数要

求：150 ~ 200 字 

3.0  

 - Số lượng chữ phải đạt yêu cầu: từ 

150 ~ 200 chữ. Nếu ít hơn 150 chữ 

thì trừ 0.5 điểm. 

- Sai ngữ pháp: trừ 0.5 điểm/ câu. 

- Sai chính tả: trừ 0.1 điểm/ chữ. 

- Lạc đề: điểm 0. 

 

  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                            Đã duyệt 

                                                          

                                                         Ths. Vương Lệ Thu 
                   TS.Phạm Đình Tiến 

 


